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PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm) 

  Đọc và trả lời các yêu cầu sau: 

  Trong tiếng Anh, cộng hưởng là “together”. Để dễ nhớ, bạn có thể chiết tự nó thành 

ba chữ “to get there”, nghĩa là cùng đến đích. Trên thực tế, nếu bạn biết kết hợp mọi nguồn 

lực xung quanh hoặc biết tạo nên sự cộng hưởng bên trong mình thì nhất định bạn sẽ đạt được 

mục tiêu đã đề ra. 

Sức mạnh của một tập thể phụ thuộc vào động cơ gắn kết các thành viên trong đó. Nếu 

động cơ khuyến khích các thành viên tự nguyện hợp tác với nhau thì sức mạnh tập thể sẽ tồn 

tại lâu bền. Ngược lại, khi các thành viên ràng buộc nhau một cách miễn cưỡng, chắc chắn 

sức mạnh ấy chỉ mang tính tạm thời. 

Hẳn bạn từng nghe câu chuyện ngụ ngôn về tay, chân, mắt, mũi, miệng. Vì tranh giành 

chức vị quan trọng nhất mà các bộ phận này đã bỏ rơi nhau. Chỉ khi tất cả cùng kiệt sức thì 

chúng mới nhận ra rằng, sự tồn tại của mình phụ thuộc vào sự tồn tại của các bộ phận khác, 

mỗi bộ phận tuy đóng vai trò riêng nhưng đều quan trọng như nhau. 

Thật tuyệt vời nếu bạn biết kết hợp mọi nguồn lực bên trong để tạo nên sức mạnh cho 

riêng mình. Ý tưởng về sự cộng hưởng chính là ý tưởng về sự tiến bộ. Khi bạn tập trung mọi 

nguồn lực của mình vào một việc gì đó, nghĩa là bạn đã sẵn sàng tiến về phía trước. Sự cộng 

hưởng không những giúp tập thể đoàn kết hơn mà còn có khả năng giúp con người tăng cường 

sức mạnh của chính bản thân họ. Đây chính là một trong những yếu tố căn bản giúp con người 

đạt được thành công như mong muốn. 

Hãy kết hợp mọi nội lực trong con người bạn, cũng như với mọi người xung quanh. 

Hãy ghi nhớ: Cộng hưởng nghĩa là cùng đến đích! 

                                    (Không gì là không có thể - George Matthew Adams, Thu Hằng dịch) 

Câu 1. Chỉ ra thao tác lập luận chính của văn bản trên. (0.5 điểm) 

Câu 2. Theo tác giả, “cộng hưởng” là gì, có mấy loại cộng hưởng? (0.5 điểm) 

Câu 3. Theo anh/chị, mục đích tác giả đưa câu chuyện ngụ ngôn về tay, chân, mắt, mũi, miệng 

vào văn bản là gì? (1.0 điểm) 

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với quan niệm của tác giả: “Sự cộng hưởng không những giúp 

tập thể đoàn kết hơn mà còn có khả năng giúp con người tăng cường sức mạnh của chính bản 

thân họ” không? Vì sao? (1.0 điểm) 

PHẦN II: LÀM VĂN (7.0 điểm) 



Trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, qua con mắt của Phùng và lời kể của người 

đàn bà, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã viết về nhân vật người đàn ông như sau:  

(…)Người đàn ông đi sau. Tấm lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền. Mái tóc 

tổ quạ. Lão đi chân chữ bát, bước từng bước chắc chắn, hàng lông mày cháy nắng rủ xuống 

hai con mắt đầy vẻ độc dữ lúc nào cũng nhìn dán vào tấm lưng áo bạc phếch và rách rưới, 

nửa thân dưới ướt sũng của người đàn bà. 

Từ chỗ chiếc xe tăng mà tôi đang đứng với chiếc máy ảnh, đi quá mươi bước sâu vào 

phía trong có một chiếc xe rà phá mìn của công binh Mỹ, chiếc xe sơn màu vàng tươi và to 

lớn gấp đôi một chiếc xe tăng. Hai người đi qua trước mặt tôi. Họ đi đến bên chiếc xe rà 

phá mìn. Người đàn bà đứng lại, ngước mắt nhìn ra ngoài mặt phá nước chỗ chiếc thuyền 

đậu một thoáng, rồi đưa một cánh tay lên có lẽ định gãi hay sửa lại mái tóc nhưng rồi lại 

buông thõng xuống, đưa cặp mắt nhìn xuống chân. 

Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay, lão rút trong người ra một chiếc thắt 

lưng của lính ngụy ngày xưa, có vẻ như những điều phải nói với nhau họ đã nói hết, chẳng 

nói chẳng rằng lão trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp 

vào lưng người đàn bà, lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, cứ 

mỗi nhát quất xuống lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn: “Mày chết đi cho 

ông nhờ. Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ!”(…) 

Trong đoạn văn khác: 

(…)- Lão ta trước hồi bảy nhăm có đi lính ngụy không? Tôi bỗng hỏi một câu như lạc 

đề. 

– Không chú à, cũng nghèo khổ túng quẫn vì trốn lính – bỗng mụ đỏ mặt – nhưng cái lỗi 

chính là đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá mà thuyền lại chật. 

– Vậy sao không lên bờ mà ở – Đẩu hỏi. 

– Làm nhà trên đất ở một chỗ đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới vó? Từ ngày 

cách mạng về, cách mạng đã cấp đất cho nhưng chẳng ai ở, vì không bỏ nghề được! 

– Ở trên thuyền có bao giờ lão ta đánh chị không? – Tôi hỏi. 

– Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh, cũng như đàn ông thuyền khác 

uống rượu… Giá mà lão uống rượu… thì tôi còn đỡ khổ… Sau này con cái lớn lên, tôi mới 

xin được với lão… đưa tôi lên bờ mà đánh…  

(Trích “Chiếc thuyền ngoài xa”, Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo 

dục, 2017) 

Cảm nhận của anh/ chị về hình ảnh người đàn ông trong lời kể trên. Từ đó, nhận xét về 

cảm hứng thế sự thể hiện trong tác phẩm. 

 

-------------------Hết------------------ 

Học sinh không dùng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm. 

 


